
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

STT ID sinh viên Sinh viên Ngày sinh Tên Lớp học

1 19050829 Trần Thị Ngọc Anh 21/10/2001 QH-2019 KETOAN K64 CLC TT23

2 19050832 Nguyễn Thị Ngọc Bích 25/09/2001 QH-2019 KETOAN K64 CLC TT23

3 19050839 Nguyễn Hồng Đăng 07/01/2001 QH-2019 KETOAN K64 CLC TT23

4 19050861 Nguyễn Bích Hạnh 07/03/2001 QH-2019 KETOAN K64 CLC TT23

5 19050888 Nguyễn Thị Lan 13/11/2001 QH-2019 KETOAN K64 CLC TT23

6 19050895 Nguyễn Thị Thùy Linh 08/10/2001 QH-2019 KETOAN K64 CLC TT23

7 19050914 Nguyễn Lê Hà My 10/04/2001 QH-2019 KETOAN K64 CLC TT23

8 19050916 Nguyễn Thị Lê Na 01/11/2001 QH-2019 KETOAN K64 CLC TT23

9 19050918 Trần Thu Ngân 09/12/2001 QH-2019 KETOAN K64 CLC TT23

10 19050921 Lê Thảo Ngọc 31/12/2001 QH-2019 KETOAN K64 CLC TT23

11 19050947 Nguyễn Lê Đan Phượng 26/10/2001 QH-2019 KETOAN K64 CLC TT23

12 19050978 Phạm Hà Trang 24/09/2001 QH-2019 KETOAN K64 CLC TT23

13 19050025 Trịnh Thị Lan Anh 17/01/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

14 19050035 Bùi Kiều Chinh 13/05/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

15 19050041 Vũ Hải Đăng 21/05/2000 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

16 19050043 Nguyễn Hồng Đức 13/11/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

17 19050088 Tô Minh Hiếu 16/02/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

18 19050097 Bùi Việt Hoàng 23/01/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

19 19050122 Nguyễn Thị Thu Huyền 12/01/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

20 19050134 Đặng Phương Linh 15/09/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

21 19050213 Trần Thị Thu Phương 11/09/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

22 19050239 Nguyễn Thị Hồng Thắm 01/01/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

23 19050246 Mai Phương Thảo 16/11/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

24 19050259 Nguyễn Thị Thanh Thư 27/03/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

25 19050263 Đặng Diễm Thùy 12/10/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

26 19050268 Đặng Vân Trà 04/04/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

27 19050284 Lê Thị Ánh Tuyết 13/07/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

28 19050298 Trần Thị Thanh Xuân 31/12/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

29 19050299 Lê Hải Yến 25/01/2001 QH-2019 KINH TE K64 CLC TT23

30 19050311 Nguyễn Thị Thanh An 05/07/2001 QH-2019 KTPT K64

31 19050375 Lê Đình Hiệp 04/09/2001 QH-2019 KTPT K64

32 19050394 Nguyễn Thị Huệ 16/08/2001 QH-2019 KTPT K64

33 19050405 Lại Thị Thu Huyền 05/07/2001 QH-2019 KTPT K64
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34 19050412 Lò Thị Lan 03/02/2001 QH-2019 KTPT K64

35 19050420 Nguyễn Hoài Linh 23/04/2001 QH-2019 KTPT K64

36 19050427 Vũ Ngọc Linh 04/11/2001 QH-2019 KTPT K64

37 19050458 Phạm Quang Nghị 24/01/2001 QH-2019 KTPT K64

38 19050464 Nguyễn Thị Nhật 10/02/2001 QH-2019 KTPT K64

39 19050467 Đoàn Hồng Nhung 04/01/2001 QH-2019 KTPT K64

40 19050493 Hà Huỳnh Sơn 16/07/2001 QH-2019 KTPT K64

41 19050541 Lê Văn Tuấn 20/11/2001 QH-2019 KTPT K64

42 19050545 Phạm Thị Tuyết 21/05/2001 QH-2019 KTPT K64

43 19050554 Phạm Minh Vũ 09/07/2001 QH-2019 KTPT K64

44 19051047 Lê Thành Đạt 08/04/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

45 19051048 Trần Huy Đạt 20/01/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

46 19051051 Hoàng Quốc Dũng 17/10/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

47 19051052 Đào Thị Hoài Dương 14/04/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

48 19051056 Trần Anh Duy 04/10/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

49 19051074 Nguyễn Thị Minh Hằng 21/07/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

50 19051082 Trịnh Thị Khánh Hòa 15/03/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

51 19051088 Nguyễn Thị Hoạt 07/10/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

52 19051089 Tống Thị Hồng 22/01/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

53 19051099 Đặng Hải Huy 27/12/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

54 19051139 Chu Thành Long 17/11/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

55 19051143 Nguyễn Khánh Ly 29/12/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

56 19051150 Nguyễn Thị Ngọc Mai 21/03/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

57 19051164 Chu Thị Nga 08/06/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

58 19051193 Phạm Phan Hà Phương 04/06/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

59 19051202 Nguyễn Khắc Tâm 12/12/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

60 19051220 Nguyễn Hà Thương 18/09/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

61 19051236 Ngô Thị Hà Trang 06/07/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

62 19051247 Nguyễn Thị Thanh Tú 25/07/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

63 19051248 Trần Minh Tuân 12/03/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

64 19051249 Nguyễn Anh Tuấn 01/04/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

65 19051259 Nguyễn Thượng Vũ 01/10/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

66 19051340 Vũ Đức Quang 21/08/2001 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

67 19051700 Kim Jae Hoon 06/02/1995 QH-2019 KTQT K64 CLC TT23

68 19051446 Hoàng Mạnh Dũng 01/09/2001 QH-2019 QTKD K64 CLC TT23

69 19051450 Nguyễn Phạm Cẩm Dương 25/09/2001 QH-2019 QTKD K64 CLC TT23
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70 19051486 Nguyễn Công Huy 22/12/2001 QH-2019 QTKD K64 CLC TT23

71 19051491 Phạm Thị Huyền 12/04/2001 QH-2019 QTKD K64 CLC TT23

72 19051492 Phan Thị Diệu Huyền 21/11/2001 QH-2019 QTKD K64 CLC TT23

73 19051517 Vũ Thị Tân Mai 17/10/2001 QH-2019 QTKD K64 CLC TT23

74 19051531 Đỗ Hải Nam 08/01/2001 QH-2019 QTKD K64 CLC TT23

75 19051567 Trần Anh Quân 05/06/2001 QH-2019 QTKD K64 CLC TT23

76 19051581 An Thị Phương Thảo 22/10/2001 QH-2019 QTKD K64 CLC TT23

77 19051598 Nguyễn Thị Thùy 06/02/2001 QH-2019 QTKD K64 CLC TT23

78 19051614 Tạ Ngô Thiên Trang 27/10/2001 QH-2019 QTKD K64 CLC TT23

79 19051625 Trịnh Quang Vinh 20/12/2001 QH-2019 QTKD K64 CLC TT23

80 19051646 Nguyễn Thị Thùy Dương 17/12/2001 QH-2019 QTKD K64 CLC TT23

81 19051659 Lê Phương Thảo 19/07/2001 QH-2019 QTKD K64 CLC TT23

82 19050611 Phạm Nguyệt Anh 29/10/2001 QH-2019 TCNH K64 CLC TT23

83 19050673 Đoàn Trung Kiên 11/11/2001 QH-2019 TCNH K64 CLC TT23

84 19050684 Vũ Khánh Linh 10/11/2001 QH-2019 TCNH K64 CLC TT23

85 19050687 Hoàng Long 21/01/2001 QH-2019 TCNH K64 CLC TT23

86 19050690 Lê Nguyễn Ngọc Mai 22/11/2001 QH-2019 TCNH K64 CLC TT23

87 19050705 Nguyễn Thị Thanh Ngân 11/07/2001 QH-2019 TCNH K64 CLC TT23

88 19050725 Phan Thị Diễm Quỳnh 25/10/2001 QH-2019 TCNH K64 CLC TT23

89 19050740 Trần Minh Thư 16/08/2001 QH-2019 TCNH K64 CLC TT23

90 19050747 Phạm Thủy Tiên 17/07/2001 QH-2019 TCNH K64 CLC TT23

91 19050774 Hoàng Thị Thảo Vân 16/08/2001 QH-2019 TCNH K64 CLC TT23

92 19050796 Đỗ Thị Hoàng Anh 28/09/2001 QH-2019 TCNH K64 CLC TT23

Danh sách gồm 92 sinh viên.
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